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1 Hà Thị Huyền Trang 20F7010054 Anh SP K17B Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

2 Hồ Thị Anh 20F7510019 Anh K17B Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

3 H'ase Niê B-rĩt 20F7510033 Anh K17E Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

4 Hồ Thị Hồng 20F7510122 Anh K17D Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

5 Hoàng Thị Bền 20F7540012 Trung K17A Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

6 Ksor H' Hoanh 21F7010102 Anh SP K18C Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

7 Mạc Thị Hà Giang 21F7060039 QTH K18B Quốc Tế học
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

8 Pơ Loong My Ly 21F7060050 QTH K18B Quốc Tế học
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt
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9 H' Quyên 21F7510282 Anh K18D Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

10 Hoàng Thị Thắm 21F7510285 Anh K18C Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

11 Lê Thị Dang 21F7510385 Anh K18H Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

12 Trần Thị My My 21F7510656 Anh K18H Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

13 Đinh Thị Hà Nhi 21F7510745 Anh K18G Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

14 Lê Thu Phương 21F7540086 Trung K18E Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

15 Kha Thị Kim Doan 21F7540176 Trung K18G Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

16 Sầm Thị Ngọc Huyền 21F7540256 Trung K18G Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

17 Đinh Thanh 21F7540402 Trung K18E Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

18 Lê Thị Hạnh 21F7560091 Hàn K18C
NN&VH 

Hàn Quốc

Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

2



STT HỌ VÀ TÊN
MÃ

SINH VIÊN
LỚP KHOA ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ MỨC HỖ TRỢ

ĐỀ NGHỊ 

XÉT
KẾT QUẢ

19 Mấu Thị Thanh Chúc 22F7010229 Anh SP K19D Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

20 Bríu Thị Bơi Dự 22F7060003 QTH K19A Quốc tế học
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

21 Đinh Thị Nhung 22F7510592 Anh K19B Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

22 Bàn Thị Thảo 22F7540252 Trung K19E Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

23 Phạm Thị Huyền 22F7560052 Hàn K19D
NN&VH 

Hàn Quốc

Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

24 H - Như Niê 22F7560100 Hàn K19A
NN&VH 

Hàn Quốc

Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt

25 Hà Thị Hường 22F7560170 Hàn K19B
NN&VH 

Hàn Quốc

Sinh viên là người dân tộc 

thiểu số thuộc hộ cận nghèo

Hỗ trợ chi phí học tập mỗi tháng bằng 60% 

mức lương cơ sở hiện hành; 

05 tháng /học kỳ

Đợt 1 Đạt
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